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UNIT 1. HOME 

LESSON 2.1 (page 9) 

A. Vocabulary: 

1. housework (n) công việc nhà 

 do the housework: làm việc nhà 

2. laundry (n) việc giặt đồ 

 do the laundry: giặt quần áo 

3. clean (v) lau chùi 

 clean the kitchen: lau dọn nhà bếp 

4. make breakfast/ make lunch/make dinner:  chuẩn bị điểm tâm/ nấu bữa trưa/ nấu bữa tối 

5. make the bed: dọn giường, sắp xếp giường chiếu 

6. dish (n) chén bát 

 do the dishes:  rửa chén, rửa bát đĩa 

7. do the shopping: mua sắm 

8. college student (n) sinh viên cao đẳng 

9. chef (n) bếp trưởng 

10. restaurant (n) nhà hàng 

11. family member (n) thành viên trong gia đình 

 grandfather (n) = grandpa (n) ông 

 grandmother (n) = grandma (n) bà 

 father (n) = dad (n) ba 

 mother (n) = mom (n) mẹ 

 brother (n) anh em trai 

 sister (n) chị em gái 

12. What housework…? Công việc nhà nào….? 

 

B. Exercises 

I. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences below. 

1. Tom often drinks a glass of milk for ______________________. 

 A. laundry B. living room C. dinner D. None is correct 

2. My parents usually ______________________ the housework together. 

 A. makes B. make C. do D. does 

3. Where ______________________ live in this town? 

 A. do she B. do you C. do he D. she does 

4. Mrs. Lan is ______________________. 

 A. Tuan’s house B. Tuan’s mother C. Tuan’s father D. Tuan’s brother 

5. ______________________ your sister often clean the kitchen at home? 

 A. Do B. Does C. What D. Where 

 


